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Chương VII

BÀI TIẾT  ( 1,5 điểm ) 
1Vai trò của bài tiết và các cơ quan thực hiện bài tiết.
 - Baøi tieát giuùp cô theå thaûi caùc chaát caën bã, chaát ñoäc haïi trong cô theå ra moâi tröôøng ngoaøi ñeå duy trì tính oån ñònh cuûa moâi tröôøng trong.

- Cơ quan bài tiết gồm: phổi, da, thận (thận là cơ quan bài tiết chủ yếu).
+Phổi: bài tiết CO2

+Thận: bài tiết nước tiểu
+Da : tiết mồ hôi
 ->Còn sản phẩm của bài tiết là CO2 ; mồ hôi; nước tiểu.

2) Thành phần của nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	· Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.

· Chứa ít các chất cặn bã và chất độc hơn.

· Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng.
	· Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.

· Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn.

· Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


3)Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác nhân có hại. 
    Caùc thoùi quen soáng khoa hoïc ñeå baûo veä heä baøi tieát nöôc tieåu laø:

 -Thöôøng xuyeân giöõ veä sinh cô theå vaø veä sinh heä baøi tieát nöôùc tieåu.

  -Khẩu phaàn aên uoáng hôïp lyù.

  -Ñi tieåu ñuùng luùc.
Chương VIII

DA  ( 1 điểm ) 

1)Chức năng của da 
- Bảo vệ cơ thể: chống các yếu tố gây hại của môi trường như: sự va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn,

chống thấm nước thoát nước. Đó là do đặc điểm cấu tạo từ các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới da

và tuyến nhờn. Chất nhờn do tuyến nhờn tiét ra còn có tác dụng diệt khuẩn. Sắc tố da góp phần chống

tác hại của tia tử ngoại.

- Điều hoà thân nhiệt: nhờ sự co dãn của mao mạch dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ

dưới da chống mất nhiệt.

- Nhận biết kích thích của môi trường: nhờ các cơ quan thụ cảm.

- Tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.

- Da còn là sản phẩm tạo nên vẻ đẹp của con người.

2) Bảo vệ da 
-Ñeå giöõ gìn da saïch seõ ta phaûi thöôøng xuyeân taém röõa thay quaàn aùo. Giữ gìn da để tránh bệnh ngoài da 
-Traùnh laøm da xaây xaùt hay bò boûng.
Chương IX

THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN ( 5 điểm ) 
1)Các bộ phận hệ thần kinh:
a) Cấu tạo :Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên:

-Bộ phận trung ương gồm:

+Não bộ nằm trong hộp sọ.

+Tủy sống nằm trong ống xương sống.

-Bộ phận ngoại biên gồm:

+ Các dây thần kinh não và các dây thần kinh tủy.
+Các hạch thần kinh.

b)Chức năng:

-Hệ thần kinh có chức năng:Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể , đảm bảo cho cơ thể hoạt động thành một thể thống nhất.

- Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân thành hệ thàn kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

2)Cấu tạo và chức năng của tiểu não:
a)Cấu tạo:Tiễu não gồm hai thành phần cơ bản là chất trắng và chất xám:

- Chất xám nằm ngoài làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân.
- Chất trắng nằm ở phía trong , là các đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não và các nhân với các phần khác của hệ thần kinh ( tủy sống, trụ não, não trung gian và bán cầu đại não)
b)Chức năng:Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữu thăng bằng cho cơ thể.

3) Trình bày tật về mắt, cho biết nguyên nhân và cách khắc phục?

* Cận thị: Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần

+Nguyên nhân: có thể là tật bẩm sinh do cầu mắt dài hoặc thể thủy tinh quá phồng, do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách, báo.... làm cho thể thủy dịch luôn luôn phồng, lâu ngày mất khả năng đàn hồi.

+Khắc phục: Muốn nhìn rõ vật ở xa phải đeo kính lõm.

* Viễn thị: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa.

+Nguyên nhân: có thể do tật bẩm sinh do cầu mắt ngắn, hay do người già thể thủy tinh bị lão hóa, mất tính đàn hồi nên không phồng được.

+Khắc phục: Muốn nhìn rõ vật ở gần phải đeo kính lồi.
- Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện 

4) Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

+Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người là kết quả của quá trình học tập, là quá trình hình thành các PXCĐK cấp cao

+Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, hiểu nhau,trao đổi kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau  .  
5) Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

	Phản xạ có điều kiện
	Phản xạ không điều kiện

	Là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
	Là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập

	Có tính chất cá thể và không di truyền được
	Có tính chất loài và di truyền được

	Có tính tạm thời, có thể mất đi nếu không được củng cố.
	Có tính bền vững, tồn tại suốt đời

	Xảy ra bất kì không tương ứng với kích thích.
	Xảy ra tương ứng với kích thích

	Trung ương thần kinh nằm ở lớp vỏ đại não
	Trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tuỷ sống

	VD: Qua ngã tư thấy đèn đỏ dừng xe trước vạch kẻ
	VD: Phản xạ khóc, cười, chớp mắt...


5) Lao động và nghỉ ngơi hợp lí 
  Lao ñoäng nghó ngôi hôïp lý để giữ gìn và bảo vệ HTK

*Biện pháp:

+Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày để phục hồi khả năng làm việc của HTK

+Giữ cho tâm hồn thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu

+Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.  
Chương  X. NỘI TIẾT & Chương XI. SINH SẢN  ( 2,5 điểm )
1)Phân biệt tuyến nội tiết và ngoại tiết
	Đặc điểm so sánh
	Tuyến ngoại tiết
	Tuyến nội tiết

	Giống nhau
	Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết.

	Khác nhau
	- Kích thước lớn hơn.

- Có ống dẫn chất tiết đổ ra ngoài.

- Lượng chất tiết ra nhiều,không có hoạt tính mạnh.
	- Kích thước nhỏ hơn.

- Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu.

- Lượng chất tiết ra ít, hoạt tính mạnh


2) Tuyến giáp
-Tuyến giáp nằm trước sụ giáp của thanh quản, nặng 20 – 25 gam.
-Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất , tiết hoocmôn tirôxin (TH).Hoocmôn TH có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi chất.

-Tuyến giáp còn tiết hoocmôn canxitôxin cùng hoocmôn tuyến cận giáp tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

-Bệnh liên quan đến tuyến giáp: bệnh bướu cổ, bệnh bazơđô

3Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam và nữ      
*Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam:

+Lớn nhanh, cao vượt

+Sụn giáp phát triển, lộ hầu

+Vỡ tiếng, giọng ồm

+Mọc ria mép

+Mọc lông nách

+Mọc lông mu

+Cơ bắp phát triển

+Cơ quan sinh dục to ra

+Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển

+Xuất hiện mụn trứng cá
+Xuất tinh lần đầu

+Vai rộng, ngực nở         
*Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nữ:

+Lớn nhanh 

+Da trở nên mịn màng

+Thay đổi giọng nói

+Vú phát triển

+Mọc lông nách

+Mọc lông mu

+Hông nở rộng

+Mông , đùi phát triển

+Bộ phận sinh dục phát triển

+Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển

+Xuất hiện mụn trứng cá
+Bắt đầu hành kinh  
4)Tinh hoàn và tinh trùng 

- Tinh trïng ®­îc s¶n sinh b¾t ®Çu tõ tuæi dËy th×, ở tinh hoàn..

- Tinh trïng nhá có đầu, cổ, ®u«i dµi, di chuyển.

- Có 2 lo¹i tinh trïng: Tinh trïng X vµ Y.

-Tinh trïng sèng ®­îc 3 - 4 ngµy. (Mỗi lần phóng tinh có tới 200- 300 triệu tinh trïng)
* Ghi chú: Đề thi Học kì II có khoảng 10 % điểm nội dung câu hỏi ngoài cấu trúc ôn tập nhưng có trong chương trình Sinh học 8 HKII.

---Hết---

